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PHẦN MỞ ĐẦU
- Tên sáng kiến: Một số kinh nghiệm hướng dẫn kĩ năng phòng tránh bị xâm hại cho học sinh lớp 5.
1. Lý do chọn đề tài  

   1.1. Cơ sở lý luận :

    Theo UNICEF: Xâm hại tình dục trẻ em là mọi hành vi lôi kéo trẻ vào các hoạt động liên quan đến tình dục, mà trẻ không đủ khả năng (hoặc không hiểu biết) hoặc không đủ tâm thế để đưa ra quyết định đối với các hành vi này. 

    Hiện nay, xâm hại tình dục trẻ em xảy ra ở mọi quốc gia trên thế giới cho dù cộng đồng kịch liệt phản đối. Cả trẻ em trai và trẻ em gái đều là nạn nhân của xâm hại tình dục. Thủ phạm xâm hại tình dục thường là những người thân của gia đình trẻ, người trẻ quen biết hoặc tin cậy. Thủ phạm xâm hại tình dục thường tìm mọi cách tạo dựng mối quan hệ thân thiết với trẻ và gia đình của các em để tiến tới hành vi xâm hại tình dục trẻ. Vậy làm thế nào chúng ta có thể bảo vệ được các em, bảo đảm cho các em có một cuộc sống an toàn không có nguy hiểm tiềm ẩn bị xâm hại? Đó là vấn đề cần được quan tâm, cần được các cấp ngành giải quyết. 

    Trẻ em là những chủ nhân tương lai của đất nước. Vì vậy các em phải được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Thế nhưng trong thời gian qua tình hình tội phạm xâm hại trẻ em đang ngày một gia tăng. Tình trạng trẻ em bị xâm hại hiện đang là hồi chuông cảnh báo và là vấn đề gây nhiều bức xúc trong xã hội.

    Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam đã và đang hội nhập với các nước trên thế giới và từng bước phát triển vươn lên. Theo xu thế phát triển của xã hội, một số gia đình bố mẹ chỉ quan tâm đến việc làm ăn kinh tế mà quên mất gia đình là nền tảng phát triển của trẻ. Một số gia đình phó mặc việc dạy dỗ trẻ cho nhà trường. Các em thiếu sự quan tâm sâu sát từ gia đình, thiếu sự quản lí giáo dục từ phía gia đình. Đó là một điều kiện thuận lợi cho các đối tượng lợi dụng để tiếp xúc và xâm hại các em. Vì vậy việc bảo vệ các em khỏi mọi hình thức xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em là việc làm vô cùng cấp thiết đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội.

   1.2. Cơ sở thực tiễn:

        Theo thống kê của Bộ Công an, năm 2018, toàn quốc xảy ra trên 1.500 vụ xâm hại trẻ em (giảm 2,8% so với năm 2017). Trong đó, hơn 1.200 vụ án xâm hại tình dục trẻ em (chiếm 82% so với tổng số vụ xâm hại trẻ em) với 1.230 người phạm tội có hành vi xâm hại tình dục trên 1.100 em.

         Hiện nay, việc giáo dục một số kĩ năng sống cho học sinh là một nội dung được đông đảo phụ huynh và dư luận quan tâm , bởi đây là một chương trình giáo dục hết sức cần thiết đối với học sinh và phù hợp với mục tiêu giáo dục hiện nay.                     Trong giảng dạy ngoài việc cung cấp những kiến thức cho các em cũng cần phải giúp các em hình thành đạo đức, kĩ năng sống, phân biệt đúng sai, làm theo cái đúng, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, xấu xa. Chính vì vậy việc rèn một trong những kĩ năng phòng tránh xâm hại tình dục đối với trẻ em là một việc làm thực sự cần thiết và có ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

          Có thể nói học sinh Tiểu học nói chung và học sinh Trường Tiểu học Tân Thanh nói riêng còn hạn chế những kĩ năng quan trọng trong cuộc sống như: kĩ năng nhận thức, kĩ năng kiểm soát, kĩ năng ra quyết định, hợp tác, tìm kiếm sự hỗ trợ..... Vì vậy dẫn đến tình trạng học sinh chưa mạnh dạn, tự tin ứng phó với các tình huống trong cuộc sống. Hơn lúc nào nhất các em cần được quan tâm, giáo dục những kiến thức về kĩ năng sống, kĩ năng phòng chống xâm hại...để có thể tự bảo vệ mình trước những cám dỗ và tình huống từ cuộc sống.

   Từ những nội dung phân tích trên khiến tôi rất trăn trở với việc giáo dục, hướng dẫn kĩ năng phòng tránh bị xâm hại cho học sinh nên tôi quyết định chọn đề tài: “Một số kinh nghiệm hướng dẫn kĩ năng phòng tránh bị xâm hại cho học sinh  lớp 5 ”.

2. Phạm vi và đối tượng áp dụng: 

   * Đối tượng : Đề tài này có thể áp dụng trong giáo dục giới tính, phòng tránh bị xâm hại cho học sinh lớp 5 nói riêng và học sinh Tiểu học nói chung.
      * Phạm vi : Xây dựng một số kĩ năng giúp học sinh lớp 5 phòng tránh bị xâm hại tình dục.

      * Thời gian thực hiện : Từ tháng 09 năm 2022 đến tháng 05 năm 2023

3. Mục đích nghiên cứu: 

  Mục đích nghiên cứu là đưa ra “Một số kinh nghiệm hướng dẫn kĩ năng phòng tránh bị xâm hại cho học sinh  lớp 5 ”. Đó cũng chính là mục đích thiết yếu trong công cuộc đổi mới phương pháp, hình thức dạy học giúp xây dựng các kĩ năng cho học sinh.

PHẦN NỘI DUNG
1. Thực trạng
           Do được chăm sóc đầy đủ về vật chất, trẻ em Việt Nam gần đây đã “lớn trước tuổi”. Cùng với sự tăng trưởng về chiều cao, tuổi dậy thì của các em cũng đến sớm hơn. Ngoài xã hội, trẻ được giao lưu hòa nhập với cộng đồng nhiều hơn. Mạng Internet phát triển, lại chưa được kiểm soát chặt chẽ cộng với bản tính tò mò, chưa nhận được sự quan tâm hướng dẫn về giới tính dẫn đến các em biết được nhiều chuyện nhạy cảm mà lẽ ra tuổi học sinh chưa nên biết. Do vậy, việc giáo dục giới tính đối với trẻ em là điều cần thiết, đặc biệt trong gia đình và nhà trường.

           Thế nhưng, việc giáo dục giới tính cho trẻ em là điều mà tất cả người lớn chúng ta gần như né tránh. Có nhiều bậc cha mẹ khi thấy con nêu thắc mắc, muốn biết về những thay đổi cuả bản thân thường gạt đi, cho là “chuyện trẻ con chưa nên biết”. Nhiều người quan niệm không nên cho trẻ biết về giới tính quá sớm mà chưa hiểu rõ rằng đó là nhu cầu chính đáng muốn hiểu biết về cơ thể mình của các em khi bước vào tuổi dậy thì. Đáng buồn là cá biệt một số thầy cô giáo cũng tránh hoặc hạn chế không nhắc đến việc giáo dục giới tính khi liên hệ các bài học liên quan. Điều này càng kích thích thêm sự tò mò của học trò.

     Là giáo viên giảng dạy lớp 5, kết hợp với sự trao đổi kinh nghiệm của các đồng nghiệp tôi thấy một thực trạng phổ biến hiện nay là: học sinh chưa được thực hành các kĩ năng phòng tránh xâm hại tình dục. Trong chương trình môn Khoa học lớp 5 các em mới được giáo dục về giới tính. Việc giáo dục giới tính, phòng tránh bị xâm hại cho học sinh là rất cần thiết nếu đợi tới lớp 5 mới giáo dục phải chăng là rất muộn màng. 

    Qua thực tế giảng dạy ở Trường Tiểu học Tân Thanh tôi thấy chỉ một số học sinh có hành vi, thói quen, kĩ năng tốt. Còn phần lớn các em có nhận xét, đánh giá về sự việc nhưng chưa có thái độ, cách ứng xử chuẩn mực. 
     Sau khi kết thúc năm học tôi đã cho học sinh thực hiện một cuộc khảo sát tìm hiểu về xâm hại tình dục, các kĩ năng phòng tránh xâm hại tình dục. Kết quả năm học 2021 - 2022 khi chưa áp dụng đề tài sáng kiến kinh nghiệm như sau:

	TSHS
	Hiểu về xâm hại tình dục, biết một số kĩ năng
	Từng nghe về xâm hại tình dục và biết một số kĩ năng
	Chưa từng nghe về xâm hại tình dục

	
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%

	40
	0
	0
	5
	12,5
	35
	87,5


            Một thực trạng báo động xảy ra là các em chưa có hiểu biết nhiều về giáo dục giới tính, về xâm hại tình dục. Các em cũng ít được nghe giáo dục về giới tính, chưa biết các kĩ năng để phòng tránh, chống lại các đối tượng và hành vi xâm hại tình dục.

*Nguyên nhân của thực trạng

          1.1. Thứ nhất: Nguyên nhân từ phía gia đình

           Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ đi làm xa thường để các em ở nhà một mình, gửi ông bà..... Trong khi đó cha mẹ thiếu quan tâm, buông lỏng quản lí chưa giáo dục về đạo đức, lối sống cho trẻ. Hầu hết phụ huynh chưa có nhiều kiến thức và hiểu biết về phương pháp giáo dục giới tính. Một bộ phận lớn phụ huynh chọn cách né tránh, ngại khi nói đến vấn đề giáo dục giới tính, la mắng, không quan tâm khi trẻ hỏi về giáo dục giới tính.

           Trong nhiều trường hợp khi xảy ra việc trẻ bị xâm hại, gia đình ngại tố cáo tội phạm, cho qua hoặc giấu kín vì sợ tai tiếng, mặc cảm vì vậy các em thiếu kĩ năng chống lại cái xấu, cái ác mà chuyển qua tự ti, đồng tình.

          1.2. Thứ hai: Nguyên nhân xã hội

          Công tác quản lí các loại hình dịch vụ mạng, băng đĩa hình, văn hóa phẩm đồi trụy chưa thật sự chặt chẽ. Nhiều bộ phim, sách truyện bạo lực, khiêu dâm vẫn được bày bán tràn lan.

          Sự phối hợp từ các cấp chức năng, ban ngành, đoàn thể còn chưa thật sự đồng nhất.

          1.3. Thứ ba: Nguyên nhân từ công tác tuyên truyền giáo dục ý thức pháp luật, giáo dục giới tính

          Công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em còn chưa thường xuyên mang tính hình thức chạy theo phong trào.

          Công tác giáo dục, đạo đức lối sống cho trẻ chưa thực sự được chú trọng, công tác giáo dục giới tính chưa thường xuyên, chưa có phương pháp giáo dục giới tính và hướng dẫn cách phòng ngừa tội phạm tình dục cho trẻ em.

         Chưa có nhiều thời gian dành cho hoạt động giáo dục giới tính. Tư liệu để giáo dục giới tính, phòng ngừa bị xâm hại còn hạn chế.

         Sự phối hợp quản lý giáo dục giữa gia đình, nhà trường và xã hội chưa thực sự chặt chẽ, còn thiếu sự đồng bộ.

         Chưa có những buổi nói chuyện, chia sẻ về giáo dục giới tính, chưa có các hoạt động cho trẻ thực hành kĩ năng phòng chống bị xâm hại. 

         Chưa cho học sinh, phụ huynh thấy được nỗi đau nếu trẻ bị xâm hại tình dục, các kĩ năng cần thiết để phòng tránh xâm hại tình dục.

          Sau khi nghiên cứu kĩ thực trạng hướng dẫn kĩ năng phòng tránh xâm hại tình dục cho học sinh lớp 5, tôi xác định các nội dung cần nghiên cứu như sau:

       1. Hình thành khái niệm xâm hại tình dục cho học sinh.

       2. Dạy học sinh vùng nhạy cảm, ranh giới tiếp xúc cơ thể nguy hiểm.

       3. Dạy học sinh cách nói chuyện với bố mẹ, người thân khi bị xâm hại.

       4. Nói cho học sinh biết nguy hiểm có thể đến từ những người quen biết.

       5. Hình thành các kĩ năng phòng tránh xâm hại tình dục cho học sinh.

       6. Tích hợp giáo dục giới tính, phòng tránh xâm hại tình dục trong các lớp học, môn học và hoạt động ngoài giờ lên lớp.

       7. Kết hợp việc giáo dục giữa nhà trường và gia đình.

       8. Phối hợp việc giáo dục giới tính với các tổ chức xã hội Đội thiếu niên, Đoàn thanh niên.

2. Các giải pháp thực hiện
 Biện pháp 1. Hình thành khái niệm xâm hại tình dục cho học sinh. 
        Theo tôi nếu muốn học sinh có các kĩ năng phòng tránh xâm hại tình dục thì đầu tiên hãy hình thành cho các em hiểu thế nào là xâm hại tình dục, các hành vi xâm hại tình dục. Các em phải phân biệt được những hành vi xâm hại tình dục:
          Những hành vi tiếp xúc:
- Đụng chạm vào bộ phận sinh dục, hậu môn của trẻ
          Những hành vi không tiếp xúc:
           - Khoe bộ phận sinh dục cho trẻ thấy 
- Kể cho trẻ nghe về tình dục 
- Cho xem phim, truyện, hình ảnh khiêu dâm 
- Tìm cách hướng dẫn, kích thích tình dục trẻ 
- Rình xem trộm trẻ tắm.

Chỉ khi nào các em hình thành và phân biệt được khái niệm và các hành vi xâm hại tình dục các em mới có cảnh giác và phòng ngừa những đối tượng có ý đồ xấu.

Vậy làm thế nào để việc hình thành kiến thức khái niệm xâm hại tình dục cho học sinh diễn ra một cách tự nhiên và đạt hiệu quả tốt nhất?

Theo kinh nghiệm từ thực tế của tôi thì nên tổ chức cho học sinh hình thành các khái niệm này dưới hình thức trò chơi, khảo sát hiểu biết thực tế của các em trước rồi mới cung cấp khái niệm đầy đủ sau. Trò chơi khảo sát có thể tổ chức như Hái hoa dân chủ, Rung chuông vàng, Ai nhanh hơn...... Ở các trò chơi này, tôi xây dựng hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm, các em sẽ lựa chọn đáp án đúng trong câu hỏi đó để trả lời từ đó góp phần hình thành khái niệm về xâm hại tình dục một cách nhẹ nhàng nhất cho các em.

Biện pháp 2. Dạy học sinh về vùng nhạy cảm, ranh giới tiếp xúc cơ thể nguy hiểm
          Ngay từ khi bước vào bậc học Mầm non, Tiểu học chúng ta nên dạy các em về các vùng nhạy cảm trong cơ thể mà người khác không có quyền động chạm vào. Ngay từ đầu năm học, tôi đã thực hiện một khảo sát nhỏ với học sinh lớp 5 câu hỏi: “Trong cơ thể em, theo em đâu là những vùng nhạy cảm mà mọi người không được phép chạm vào?”. Bất ngờ là sau khảo sát chỉ có 60% học sinh nêu đúng và đủ 4 vùng nhạy cảm trên cơ thể: miệng, ngực, mông, bộ phận sinh dục. Còn lại các em nêu thiếu hoặc chưa nêu được các vùng nhạy cảm. Vì vậy, tôi thiết nghĩ trước khi hướng dẫn các em về kĩ năng phòng chống xâm hại thì hãy chỉ thật rõ ràng, chi tiết, đầy đủ cho các em các vùng nhạy cảm trên cơ thể mà người khác không được quyền chạm vào. 

          Để chỉ cho các em về các vùng nhạy cảm trên cơ thể tôi sử dụng hình ảnh minh họa phóng to cho học sinh quan sát, chỉ cho các em thấy đủ 4 cùng nhạy cảm trên cơ thể. Ngoài sử dụng hình ảnh minh họa như tôi giáo viên cũng có thể sử dụng tivi để chiếu hình ảnh và chỉ cho học sinh 4 vùng nhạy cảm.  

          Hình ảnh tôi sử dụng để giới thiệu về vùng nhạy cảm, ranh giới tiếp xúc cơ thể nguy hiểm là:
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          Sau khi hình thành cho học sinh về các vùng nhạy cảm, tôi tiếp tục hướng dẫn các em đâu là ranh giới tiếp xúc cơ thể. Ở nội dung này, tôi cho các em xử lí 3 tình huống. Các em sẽ suy nghĩ, thảo luận đưa ra cách giải quyết tình huống.

         + Tình huống 1: 1 bạn HS nam trêu đùa, tốc váy bạn nữ lên. Nếu em là bạn nữ em sẽ xử lí như thế nào?

         + Tình huống 2: Người quen của em đưa ra lí do (ngứa, đau..) yêu cầu em chạm vào vùng kín của họ. Lúc đó, em có đồng ý thực hiện không? Vì sao?

         + Tình huống 3: Người khác ( người quen hoặc lạ ) cố tình đụng, chạm vào vùng kín của em. Lúc đó, em có đồng tình không? 

       Thông qua việc xử lí các tình huống đó tôi nhấn mạnh cho học sinh hiểu rằng:

      “ Không cho ai chạm vào vùng kín của mình cũng như không chạm vào vùng kín của bất cứ ai.” Cần phải giúp các em ghi nhớ cả 2 trường hợp này vì chúng ta thường hay bỏ quên trường hợp thứ 2 và không ngờ rằng đây mới là điều kẻ lạm dụng xúi giục các em làm đầu tiên. Các em phải luôn luôn ghi nhớ ranh rới này để không cho người khác tiếp xúc đến nó.

Biện pháp 3. Dạy học sinh cách nói chuyện với bố mẹ, người thân khi bị xâm hại
           Theo tôi chúng ta phải hướng dẫn học sinh cách nói chuyện với bố mẹ, người thân khi bị xâm hại bởi vì có thể một lúc nào đó trẻ sẽ là mục tiêu xâm hại của các đối tượng. Chỉ có các em mới biết rõ thủ phạm xâm hại mình là ai. Nhưng vì nhiều lý do như bị đe dọa, xấu hổ…. các em thường giữ im lặng về việc bị xâm hại.  Vậy thì hướng dẫn học sinh nói chuyện như thế nào? Khi nào các em không được im lặng, giấu diếm…Thông qua các hoạt động giáo dục giới tính được kết hợp trên lớp tôi thường hướng dẫn các em rằng: Ngay khi có dấu hiệu bị các đối tượng rủ rê xem phim, hình ảnh đồi trụy, cho quà bánh, đồ chơi…, đụng chạm vào vùng nhạy cảm, hay nặng hơn là dùng vũ lực xâm hại tình dục các em thì các em đừng sợ hãy ngay lập tức thông báo cho bố mẹ, người thân của mình. Chỉ có việc mạnh dạn nói với cha mẹ, người thân mà các em tin tưởng họ có cách xử lí thì các em mới thoát khỏi bị xâm hại tình dục một cách nhanh và an toàn nhất. Càng sợ, càng dấu thì các em sẽ càng bị xâm hại nhiều hơn và tạo điều kiện cho kẻ xấu ung dung ở ngoài pháp luật. 

           Ngoài việc để trẻ nói ra khi bị xâm hại, trong các lần họp phụ huynh tôi luôn dành thời gian để nói về nội dung giáo dục giới tính phòng tránh bị xâm hại. Tôi lưu ý phụ huynh chú ý đến biểu hiện của các em, ví dụ như đột nhiên hoảng sợ khi ai đó chạm vào người, không thích tiếp xúc hay tránh xa những người mà trước đây bé rất quý mến,…chú ý đến hành vi sẽ giúp phụ huynh nhanh chóng phát hiện ra tình huống mà các em gặp phải. Khi phát hiện con em mình có các biểu hiện bất thường thì phụ huynh nên nhẹ nhàng hỏi han, theo dõi các em, động viên tạo sự an tâm để các em nói ra sự thật.

Biện pháp 4. Nói cho học sinh biết nguy hiểm có thể đến từ những người quen biết

            Thông thường chúng ta rất ít khi nói các em đề phòng nguy cơ xâm hại từ những người thân thiết. Thế nhưng một thực tế đau lòng là: 80% các vụ xâm hại tình dục trẻ em thủ phạm đều là những người thân thiết. Vậy thì làm sao để nói cho các em biết rằng nguy hiểm có thể đến từ những người quen biết, thậm chí là từ người thân các em sống chung nhà?

            Tôi sưu tầm các bài báo về xâm hại tình dục đọc cho các em nghe về các đối tượng xâm hại tình dục để giúp các em hiểu rằng nguy hiểm có thể đến từ bất kỳ đâu: Hàng xóm, người thân, trường học,… Những người bé yêu quý và tin tưởng. Bất cứ hành vi cấu, véo hay sờ những vùng nhạy cảm của các em dù đến từ ai thì nó cũng là một dạng xâm hại trẻ em, tiềm tàng nhiều nguy hiểm mà các em phải tránh hoặc ngay lập tức thể hiện thái độ không đồng tình. Trong các trường hợp người thân thiết với em cố tình có những hành vi không đúng em cần thông báo ngay cho cha, mẹ.
Biện pháp 5. Hình thành các kĩ năng phòng tránh xâm hại tình dục cho học sinh

5.1 Hướng dẫn các em một số quy tắc

Quy tắc 6 cánh hoa

Đây là một trong những quy tắc cần hình thành cho học sinh để giúp các em tránh được các hành vi xâm hại tình dục. Khi nhớ được quy tắc này các em sẽ có cách ứng xử phù hợp, tránh được sự lôi kéo từ các đối tượng xấu. Hình thành cho mình những kiến thức cơ bản từ đó đưa ra giải pháp khi gặp các tình huống.
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- Để giúp học sinh thực hiện tốt quy tắc 6 cánh hoa này tôi tổ chức cho các em đóng vai với từng tình huống đặt ra phù hợp với mỗi cánh hoa. Các em sẽ thực hiện xử lí tình huống sau đó các em sẽ bình chọn cách xử lí tốt nhất. Cuối cùng tôi sẽ đưa ra cách xử lí phù hợp  nhất và đưa ra quy tắc 6 cánh hoa cho các em làm quen và ghi nhớ.

 Ví dụ như: Ở cánh hoa “Không đi cùng người lạ đến nơi vắng vẻ” tôi tổ chức cho các em đóng vai làm người lạ rủ bạn mình đến nơi vắng người. Các em sẽ xử lí tình huống của mình. Sau đó các bạn rút ra cách xử lí tốt nhất. Tôi sẽ kết luận lại và nêu ra quy tắc “ Không đi cùng người lạ đến nơi vắng vẻ”.

Quy tắc 4 vòng tròn
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           Ở quy tắc này tôi hướng dẫn cho các em các giới hạn, hành động thân mật mà mọi người xung quanh có thể làm với em. Bản thân các em là những học sinh lớp 4 các em sẽ hiểu và phân biệt được những hành động thân mật mà em nên nhận từ người khác.

         Quy tắc 5 ngón tay




              Một trong những nguyên tắc nữa giúp học sinh hình thành kĩ năng phòng tránh bị xâm hại là nguyên tắc 5 ngón tay. Tức là khi học sinh bắt đầu có nhận thức và tò mò với sinh lý, cuộc sống xung quanh thì cũng chính là lúc cần phải trang bị cho các em những kỹ năng sống cần thiết.

             Dựa vào bàn tay, tôi có thể tập cho trẻ xác định 5 nhóm người con cần chú ý tương tác với 5 ngón tay. Từ đó, các em có thể giúp mình tránh khỏi bị lạm dụng tình dục.

             Ngón cái - gần mình nhất tượng trưng cho những người thân ruột thịt trong gia đình như ông bà, bố mẹ, anh chị em ruột – các em có thể ôm hôn mọi người hoặc đồng ý đề các thành viên trong nhà ôm hôn, thể hiện tình yêu thương, tắm rửa khi bé còn nhỏ.

             Ngón trỏ - tượng trưng cho thầy cô, bạn bè ở trường lớp hoặc họ hàng của gia đình. Những người này có thể nắm tay, khoác vai hoặc chơi đùa.

             Ngón giữa - người quen như hàng xóm, bạn bè của cha mẹ - các em có thể bắt tay chào hỏi họ.

             Ngón áp út - gặp người mới gặp lần đầu, các em có thể dừng lại ở mức vẫy tay chào.

             Ngón út - ngón tay xa nhất thể hiện cho những người hoàn toàn xa lạ hoặc người có cử chỉ thân mật, khiến em thấy lo sợ, bất an, em hoàn toàn có thể bỏ chạy, hét to để thông báo với mọi người xung quanh.
 5.2. Hướng dẫn một số kĩ năng phòng tránh bị xâm hại tình dục

          Ở phần hướng dẫn kĩ năng tôi sẽ trực tiếp mô phỏng lại từng tình huống xảy ra, cách xử lí khi gặp các tình huống đó. Sau đó tôi sẽ cho từng học sinh thực hành để các em có thể khắc sâu những kĩ năng vừa được học. Có thể thực hành theo nhóm trước rồi mới thực hành cá nhân. Tôi luôn quan sát và hướng dẫn tận tình, hỗ trợ các em khi cần.

         Tình huống 1: Khi em bị nắm tay kéo đi

           Hãy giựt thật mạnh tay ra ngoài ngay phần giữa ngón trỏ và ngón cái của đối phương vì lúc này lực ở phần này yếu nhất nên chúng ta dễ dàng thoát thân.
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Tình huống 2: Khi em bị ôm từ phía sau
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                Thực hiện như sau:
           + Dùng gót chân đạp mạnh vào mũi chân của đối phương

           + Nếu em bị nhấc bổng lên hãy dùng phần đầu lấy trớn đập mạnh về phía                  sau phần miệng của đối phương.

           + Nếu em bị ôm chặt người nhưng tay vẫn cử động được hãy dùng tay đập mạnh vào BPSD của đối phương.

           Tình huống 3: Khi em bị ôm từ phía trước
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           Hãy dùng đầu gối thúc thật mạnh vào BPSD đối phương hoặc dùng tay bấm vào mắt đối phương...   

           Nhờ vào việc thực hiện các kĩ năng xử lí này mà các em dễ dàng tiếp thu và ghi nhớ kiến thức. Lớp học cũng hiệu quả và sôi động hơn.

  5.3. Xây dựng một số tình huống giả định cho học sinh đóng vai xử lý tình huống

           Có thể các em hiểu và biết được những kiến thức về sinh lý, xâm hại tình dục  như nạn nhân bị xâm hại tình dục cần làm gì, có phải chỉ có trẻ gái mới bị xâm hại tình dục hay hậu quả của việc bị xâm hại tình dục nhưng khi vào xử lí một tình huống cụ thể các em lại gặp khó khăn và lúng túng.
          Cụ thể, khi trả lời một tình huống được đặt ra là có một bạn nữ đi về trên một con đường vắng vẻ vào đêm khuya bị một người đàn ông buông lời tục tĩu và xông tới khống chế thì một số bạn loay hoay không biết làm sao.
          Một bạn đưa ra phương án: “Em sẽ đi theo người đàn ông đến nơi đông người để cho hắn không dám hành động”. Một bạn khác đề xuất: “Em sẽ đánh trả lại rồi chạy nhanh tới chỗ đông người”. Một bạn khác thì phát biểu: “Nếu la lên không được mà hắn ta vẫn nhất quyết xông tới thì em sẽ tông thẳng xe đạp vào hắn”. Một bạn khác thì ý kiến: “Em sẽ nghe theo đề nghị của hắn và dụ hắn cởi quần ra và đá vào hạ bộ của hắn, xong bỏ chạy”.

          Nghe xong loạt trả lời, tôi mới phân tích: “Đây là tình huống nguy hiểm cận kề rồi vì người đàn ông đã có hành động là xông tới khống chế mình. Một bạn nữ không thể nào có sức lực mà đánh trả lại nổi một người đàn ông, như vậy sẽ rất nguy hiểm.

Ngoài ra, đây là đoạn đường vắng, chưa chắc gì đi theo người đàn ông là sẽ tìm được đoạn đường đông hơn. Hơn nữa, khi một người đã có ý đồ xấu thì sẽ không dại gì nghe lời ta mà cởi đồ ra trước. Như các kỹ năng các em đã học rồi, ở những nơi vắng vẻ thì phải cố gắng chạy thoát thật nhanh, vừa chạy vừa la cầu cứu, đường cùng mới chống trả bằng các thế võ tự vệ như đá vào hạ bộ”.

          Thực tế để áp dụng lí thuyết vào xử lý các tình huống không phải là dễ nhưng bằng việc thực hành các tình huống giả định các em sẽ nhanh nhẹn, hoạt bát hơn trong việc xử lí. Từ các tình huống giả định đó mà các em rút ra những bài học, cách phòng tránh xâm hại tình dục cho bản thân mình.

Biện pháp 6. Tích hợp giáo dục giới tính, phòng tránh xâm hại tình dục trong các tiết học.

          Trong các tiết dạy về khoa học, đạo đức tôi dành thời gian hướng dẫn thêm cho các em biết rõ những phát triển trong cơ thể ở giai đoạn này. Hướng dẫn các em cách vệ sinh thế nào, xử lý ra sao khi bị người khác giới “bắt nạt”. Trong giáo dục kỹ năng sống tôi nêu ra các tình huống cụ thể hay gặp ở tuổi mới lớn, những chiêu lừa do kẻ xấu thường lợi dụng tâm lý thích được khen, hay cám dỗ về vật chất, các em dễ bị dụ dỗ lôi kéo rồi dẫn đến sa ngã. Trong các chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp tôi lồng ghép bằng việc tìm hiểu kiến thức sinh sản vị thành niên, những ứng xử giao tiếp giới tính ở tuổi mới lớn. Các nội dung giáo dục hết sức nhẹ nhàng, thoải mái, tạo không khí vui tươi trong lớp học.
 Biện pháp 7. Kết hợp việc giáo dục giữa nhà trường và gia đình 

             Trong các buổi họp phụ huynh tôi đưa ra vấn đề giáo dục giới tính cho phụ huynh trao đổi và chia sẻ với nhau. Sau đó tôi sẽ định hướng cho phụ huynh những điều nên giáo dục về giới tính cho trẻ như:

             “Đối với trẻ em tuổi tiểu học, nên tập cho các em thói quen tỏ thái độ phản ứng khi người khác giới chạm tay vào vùng kín. Trẻ có thể hất tay ra, hoặc tỏ thái độ khó chịu, nếu tiếp tục bị quấy rối có thể kêu cứu, la hét hoặc chống trả. Không nên đi cùng người khác giới đến những chỗ khuất, vắng người (trừ khi có sự cho phép của bố mẹ). Đặc biệt không được giấu bố mẹ khi có dấu hiệu bị người khác “bắt nạt”, dọa dẫm hay cho quà để dụ dỗ… Mỗi khi trẻ tan học hoặc đi chơi về, cha mẹ cần hỏi han để biết được hôm nay con đi chơi những đâu, làm gì, có dấu hiệu gì bất thường về tâm lý hay không… Cũng không nên cho trẻ ăn mặc quá hớ hênh dẫn đến kích thích ham muốn thấp hèn của kẻ xấu.
              Lớn thêm, chút nữa, cha mẹ phải là người tư vấn cụ thể cho con cái những kiến thức về sức khoẻ sinh sản vị thành niên. Cần giải thích cho các em nữ hiểu về hiện tượng kinh nguyệt là thế nào, giải thích cho các em nam biết tại sao lại dẫn đến những giấc mơ sinh lý hàng tháng. Những thay đổi về cơ thể như mọc lông ở vùng kín, đau ngực, xuất hiện râu ria, giọng nói ồm ồm, trứng cá nhiều… là do sự phát triển của tuyến nội tiết, chỉ là chuyện sinh lý bình thường, ai cũng đã từng trải qua để các con không phải lo lắng gì. Nên hướng dẫn cụ thể các em trong việc vệ sinh đường sinh dục như thế nào trong độ tuổi vị thành niên. Cần cảm thông và là người bạn thân thiết để các em gửi gắm những thắc mắc cuả mình, tin cậy trò chuyện cùng cha mẹ và dần dần lấy lại được thăng bằng trong tâm lý”

             Những buổi nói chuyện như vậy sẽ giúp cho phụ huynh có cái nhìn toàn diện, hiểu hơn về giáo dục giới tính, phòng tránh bị xâm hại cho con em mình. Có cách nói chuyện, giáo dục giới tính phù hợp hơn với các em.

             Kể những câu chuyện về xâm hại tình dục trong cuộc sống, nói lên nỗi đau của các em nếu bị xâm hại tình dục để phụ huynh hiểu rõ hơn tầm quan trọng và cần thiết phải giáo dục giới tính phòng tránh bị xâm hại đối với các em. 

Biện pháp 8. Phối hợp việc giáo dục giới tính với các tổ chức xã hội Đội thiếu niên, Đoàn thanh niên
              Để kêu gọi các tổ chức xã hội tham gia vào việc giáo dục giới tính, phòng tránh xâm hại rất khó khăn nhưng nếu làm được thì vô cùng ý nghĩa. Nhờ sự kết hợp chặt chẽ với tổ chức Đội thiếu niên mà trong các tiết Sinh hoạt dưới cờ, hoạt động giáo dục kĩ năng sống, sinh hoạt Sao chúng tôi vẫn lồng ghép các hoạt động giáo dục giới tính, giáo dục phòng tránh bị xâm hại một cách tự nhiên, nhẹ nhàng nhất. Để việc giáo dục giới tính hiệu quả nhất ngoài gia đình, nhà trường vẫn cần có sự chung tay góp sức của toàn xã hội. 

4. Hiệu quả của sáng kiến
           So sánh hành vi, thái độ, cách ứng xử của học sinh nhờ áp dụng đề tài “Một số kinh nghiệm hướng dẫn kĩ năng phòng tránh bị xâm hại cho học sinh lớp 5” tôi thấy năm học này học sinh hiểu biết hơn nhiều về giáo dục giới tính, khi gặp các tình huống giả định các em đều xử lí rất tốt. Cụ thể kết quả bài khảo sát và kiểm tra kĩ năng so sánh đối chứng trước và sau khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm như sau.

* Mức độ hiểu biết và thực hành kĩ năng về phòng tránh xâm hại tình dục:

	Trước và sau khi thực hiện đề tài
	TSHS
	Chưa biết kiến thức về giới tính, chưa thực hành được một số kĩ năng
	Hiểu kiến thức về giới tính, thực hành được một số kĩ năng
	Vận dụng kiến thức về giới tính trong cuộc sống, thực hành thành thạo một số kĩ năng thức về giới tính

	
	
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%

	Đầu năm học 2022 – 2023
	40
	35
	87,5
	5
	12,5
	0
	0

	Giữa Học kì II - Năm học 2022 – 2023
	40
	0
	0
	3
	7,5
	37
	92,5


             Kết quả này cho thấy các em đã biết đến và hiểu những kiến thức về giới tính, phòng tránh xâm hại tình dục. Từ những kiến thức đó các em cũng biết cách tìm hiểu thêm về giới tính, về bản thân mình. Tự tin hơn khi trao đổi về giới tính, phòng tránh xâm hại tình dục với bạn bè, cha mẹ, thầy cô. Các em cũng nắm vững những nguyên tắc, kĩ năng phòng tránh xâm hại tình dục. Đồng thời biết cách xử lý các tình huống khi gặp nguy hiểm bị các đối tượng đe dọa xâm hại tình dục. Quan trọng nhất vẫn là việc xử lý các tình huống nguy hiểm một cách nhanh nhẹn, linh hoạt, thông minh và phù hợp nhất. Chỉ có như vậy các em mới tự bảo vệ được bản thân mình trước nguy cơ bị xâm hại tình dục.
Đề tài của tôi đã được chia sẻ với các đồng nghiệp, tổ chuyên môn trong và ngoài nhà trường đã nhận được kết quả tích cực. Ngoài việc áp dụng cho học sinh lớp 5 thì có thể áp dụng và nhân rộng tới học sinh nhiều khối lớp trên toàn huyện. 
PHẦN KẾT LUẬN

1. Kết luận
         Từ trước đến nay phần lớn mọi người đều cho rằng chỉ có Toán, Tiếng Việt và các môn học chính khóa khác mới đáng được quan tâm. Chính vì vậy mới dẫn đến thực trạng như hiện nay đó là sự yếu kém đáng báo động về kiến thức, kĩ năng phòng tránh bị xâm hại của phần lớn học sinh nói chung .Theo tôi, ngay từ khi bắt đầu học mẫu giáo, tiểu học cần cho các em làm quen với giáo dục giới tính, phòng tránh bị xâm hại. Tuổi nhỏ thì học những cái thiết thực, phù hợp với bản thân các em, chúng ta cần giáo dục cho học sinh hiểu rõ vai trò ý nghĩa việc phòng tránh xâm hại tình dục. Đồng thời hướng dẫn cho các em thành thạo các kĩ năng, cách xử lý khi bị đe dọa xâm hại tình dục có như vậy chúng ta mới bảo vệ được các em và giúp các em tự bảo vệ chính bản thân mình.
          Nhờ áp dụng đề tài trên mà kiến thức, kỹ năng giáo dục giới tính, phòng tránh bị xâm hại tình dục của các em học sinh lớp tôi năm học này đã cải thiện đáng kể, các em tự tin hơn trong việc tìm hiểu giới tính, kỹ năng của bản thân

   Qua đó thấy rằng, muốn học sinh mình vừa hoàn thành kiến thức lại thành thạo các kĩ năng sống, người giáo viên cần phải đầu tư nhiều công sức và còn phải thực hiện nhiều lần cho đến khi nhuần nhuyễn, muốn có được như vậy người giáo viên phải tự bồi dưỡng, tự rèn luyện và nâng cao tay nghề để kỹ năng dạy học ngày càng thành thạo hơn.
2. Bài học kinh nghiệm:

            Theo tôi để việc hướng dẫn kĩ năng phòng tránh xâm hại tình dục cho học sinh đạt được hiệu quả cao cần tránh tâm lí e dè, ngại ngùng khi thực hiện giáo dục giới tính. Thường xuyên khuyến khích động viên học sinh để tạo tâm lí thoải mái giúp các em tự tin, chủ động tham gia vào các hoạt động. Đặc biệt tôi rất chú trọng việc xây dựng các tình huống giả định cho học sinh xử lí từ đó rút ra các cách xử lí hay, phù hợp. Khi thực hiện các kĩ năng phòng tránh xâm hại tình dục cần phải hướng dẫn cụ thể kết hợp với minh họa trực tiếp đồng thời dành thời gian cho các em tự thực hành các động tác.
Trên đây là một vài kinh nghiệm của bản thân và sự nghiên cứu học hỏi từ đồng nghiệp, mặt dù có nhiều cố gắng song không thể không có những hạn chế nhất định. Vì vậy rất mong sự góp ý của các cấp lãnh đạo, các bạn đồng nghiệp để sáng kiến của tôi ngày càng hoàn thiện và có tính ứng dụng cao hơn.

          Xin chân thành cảm ơn!

Trân trọng báo cáo Hội đồng sáng kiến huyện.
	


TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tài liệu tập huấn phòng tránh xâm hại tình dục của công ty Thiên niên kỷ   
2. Tra cứu thông tin trên mạng.   
3. Thông tin thời sự

	XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Tố Tâm
	NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO
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